
Báo cáo thị trường

NGÀNH HÀNG LÚA 
GẠO

BÁO CÁO QUÝ III/2024



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam giảm, Ấn
Độ tăng nhẹ so với quý trước;

• Ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm xuất
khẩu gạo trắng non-basmati;

• Diện tích trồng lúa của Hàn Quốc đã đạt mức thấp kỷ lục
trong năm nay;

• Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào
năm 2025.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi gần 1 tỷ USD để
nhập khẩu gạo, tăng hơn 57% so với cùng kỳ và vượt cả
năm ngoái;

• Việt Nam trúng thầu 2 lô với số lượng gần 60.000 tấn
trong đợt mở thầu gạo tháng 9/2024 của Indonesia;

• 9 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng
8,4% về lượng và 23,0% về giá trị so với cùng kỳ năm
2023;

• Bão số 3 gây thiệt hại lớn tại các tỉnh phía Bắc.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG QUÝ III/2024

THÁI LAN

▼ Giảm 33 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 26 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

573
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▲ Tăng 2 USD/tấn so với quý trước. 

▲Tăng 67 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

542
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 11 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 29 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

568
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam 

giảm, Ấn Độ tăng nhẹ so với quý trước

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 2000 1,5%

Trung Quốc 1380 1,0%

Indonesia 980 3,0%

Philippines 375 3,0%

Bangladesh 300 0,8%

Brazil 275 3,8%

Campuchia 203 2,8%

Myanmar 200 1,7%

Pakistan 131 1,3%

Thái Lan 100 0,5%

Nepal 70 2,0%

Hoa Kỳ 46 0,7%

Nigeria 378 ▼6,7%

Ai Cập 180 ▼4,8%

Việt Nam 125 ▼0,5%

Nhật Bản 72 ▼1,0%

527,3 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Tăng 6,7 triệu tấn so với niên vụ 2023/24
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Trung Quốc
28%

Ấn Độ
26%Bangladesh

7%

Indonesia
7%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
2%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2024/25 
(%)

Trung Quốc
28%

Ấn Độ
26%Bangladesh

7%

Indonesia
6%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
3%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2023/24 
(%)



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Philippines

Viện Nghiên cứu Lúa gạo Philippines (PhilRice) cho biết sản lượng lúa 
của nước này trong năm 2024 có thể tăng trưởng không đáng kể so với 
mức kỷ lục của năm ngoái, đặc biệt nếu các thảm họa thiên nhiên tiếp 
tục xảy ra trong những tháng còn lại của năm. Bà Flordeliza Bordey, Phó 
Giám đốc Điều hành của PhilRice, chia sẻ rằng sản lượng lúa năm nay có 
thể không tăng so với năm trước, và thậm chí có thể không đạt được 
mức 20,06 triệu tấn của năm 2023 nếu có thêm các thiên tai xảy ra. 
Chính phủ Philippines hiện vẫn đang hỗ trợ nông dân bằng cách cung 
cấp các đầu vào như phân bón, hạt giống lai và thuần chủng nhằm tăng 
năng suất lúa.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philipines, Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết 
nước này đã điều chỉnh dự báo sản lượng lúa năm 2024 xuống còn 20,1 
triệu tấn từ dự báo ban đầu là 20,44 triệu tấn, nhấn mạnh rằng cần phải 
thận trọng trong việc dự báo do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño và La 
Niña trong nửa cuối năm. [1]



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

AI CẬP

Chính phủ Ai Cập sẽ cắt giảm 32% diện tích trồng lúa, từ 462.000 ha xuống còn 
315.000 ha vào tháng 5/2025. Sự sụt giảm này chủ yếu là do những thách thức 
gần đây liên quan đến tài nguyên nước do biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng chưa 
từng có. [3]

Hàn Quốc

Dữ liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy diện tích trồng lúa của Hàn Quốc đã đạt mức thấp kỷ lục 
trong năm nay trong bối cảnh tiêu dùng trong nước tiếp tục giảm. Tổng diện tích lúa của Hàn Quốc 
năm 2024 đạt 697.714ha, giảm 1,5% so với năm 2023. Diện tích lúa của Hàn Quốc duy trì ở mức trên 
1 triệu ha vào năm 2004, sau đó giảm xuống 815.506ha vào năm 2014 và giảm xuống dưới 700.000ha 
lần đầu tiên trong năm 2024. [2]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

54,0 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1.471 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 1200 7,1%

Brazil 200 20,0%

Uruguay 125 14,3%

Argentina 125 41,7%

Hoa Kỳ 55 1,7%

Trung Quốc 50 3,7%

Paraguay 50 6,3%

EU 40 11,1%

Thái Lan 1300 ▼14,8%

Việt Nam 1200 ▼14,0%

Pakistan 500 ▼8,2%

Myanmar 200 ▼10,0%

Thổ Nhĩ Kỳ 50 ▼16,7%

Guyana 15 ▼3,2%

Australia 10 ▼3,8% Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Trong giai đoạn từ tháng 1 – 7/2024, lượng gạo xuất khẩu của Nhật Bản
đã đạt mức cao kỷ lục với 24.469 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm
2023 và là mức cao nhất kể từ khi Bộ Nông nghiệp Nhật Bản bắt đầu
thu thập dữ liệu từ năm 2014. Nhật Bản xuất khẩu phần lớn gạo sang
Hong Kong, Hoa Kỳ và Singapore. Xuất khẩu gạo tăng là do nhu cầu tăng
cao từ các nhà hàng Nhật Bản ở nước ngoài. Trong khi đó, gạo vẫn tiếp
tục khan hiếm tại các siêu thị và cửa hàng tại Nhật Bản. Lượng gạo tồn
kho có xu hướng cạn kiệt trước khi thu hoạch vụ lúa mới. [4]

Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, quốc gia này đã xuất khẩu 718.281
tấn gạo và gạo tấm trong 5 tháng của năm tài chính 2024/2025 (bắt đầu
vào tháng 4/2024), với giá trị 353 triệu USD. Tính riêng tháng 8/2024,
Myanmar đã xuất khẩu 207.369 tấn gạo và gạo tấm, trị giá 97 triệu
USD. Trong 5 tháng, Myanmar đã xuất khẩu gạo và gạo tấm tới hơn 30
quốc gia bao gồm Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Hà Lan và Bỉ.
Trong năm tài chính 2023/2024, Myanmar đã xuất khẩu hơn 1,6 triệu
tấn gạo và gạo tấm, trị giá hơn 845 triệu USD. [5]

NHẬT BẢN

MYANMAR



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025. Gạo được coi
là sản phẩm xuất khẩu nông nghiệp quan trọng nhất của Campuchia do vậy Bộ
Thương mại Campuchia đang nỗ lực thúc đẩy và mở cửa thị trường cho gạo xay
xát thông qua Hiệp định thương mại tự do Campuchia-Trung Quốc, Hiệp định
thương mại tự do Campuchia-Hàn Quốc, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu
vực và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Campuchia-Các Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất. [6]

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, quốc gia này đã xuất khẩu 412.023 tấn tạo
xay xát trong 8 tháng năm 2024 với trị giá 305 triệu USD. Hiện nay Campuchia có
53 công ty xuất khẩu gạo và đã xuất khẩu tới 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong
đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo nhiều nhất của Campuchia với
77.792 tấn, trị giá 48,9 triệu USD. Campuchia chủ yếu xuất khẩu gạo thơm, gạo
trắng, gạo đồ và gạo hữu cơ. [7]

CAMPUCHIA 

Xuất khẩu gạo của Pakistan trong 2 tháng đầu niên vụ 2024/2025 (tháng 7-
8/2024) đạt 465 triệu USD, tăng mạnh 98,58% so với mức 234 triệu USD cùng kỳ
năm trước. Trong đó, gạo basmati có mức tăng 104% từ mức 95 triệu USD lên
193 triệu USD trong 2 tháng đầu niên vụ 2024/2025. [8]

PAKISTAN



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo Thái
Lan đạt 5,68 triệu tấn, trị giá 3,7 tỷ USD, tăng 21,97% về khối lượng và tăng
50,97% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo của Thái Lan được kỳ
vọng sẽ vượt qua mức mục tiêu là 8,2 triệu tấn trong năm nay, một phần là do
lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ làm thắt chặt nguồn cung gạo thế giới. [9]

THÁI LAN 



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

54,0 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1.471 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ả Rập Xê Út 100 6,3%

Iran 100 10,0%

UAE 75 8,6%

Ghana 75 9,1%

Việt Nam 50 1,7%

Bờ Biển Ngà 50 3,4%

Nam Phi 50 4,5%

Somalia 50 8,3%

Hoa Kỳ 50 3,4%

Anh 20 2,9%

Nhật Bản 5 0,7%

Indonesia 2300 ▼60,5%

Iraq 300 ▼13,6%

Malaysia 225 ▼14,1%

Kenya 200 ▼20,0%

Brazil 150 ▼13,6%

Mozambique 50 ▼5,9%

Cameroon 50 ▼7,7%

Mexico 10 ▼1,1%

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

N
g
h
ìn

 t
ấ
n

Các quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2024/25

Niên vụ 2023/24 Niên vụ 2024/25 (T9/2024) 



Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, quốc gia này đã nhập khẩu tổng cộng 2,8
triệu tấn trong 8 tháng năm 2024, cao hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.
Tính riêng trong tháng 8/2024, Philippines đã nhập khẩu 296.351 tấn gạo,
tăng mạnh so với mức 167.403 trong tháng 7/2024. Trong 8 tháng năm 2024,
Việt Nam tiếp tục duy trì là quốc gia cung cấp gạo nhiều nhất cho Philippines
với 2,17 triệu tấn, chiếm 77% lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này, tiếp
theo là Thái Lan (371.390 tấn), Pakistan (156.121 tấn), và Myanmar (66.910
tấn). [10]

PHILIPPINES

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS), quốc gia này đã nhập khẩu
3,05 triệu tấn gạo, trị giá 1,91 tỷ USD trong 8 tháng năm 2024, tăng 121,34%
về khối lượng so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan là quốc gia cung cấp gạo lớn
nhất cho Indonesia với 1,13 triệu tấn đạt giá trị 734,78 triệu USD. Đứng thứ
hai là Việt Nam với 0,87 triệu tấn, giá trị 542,86 triệu USD. Tiếp theo là
Pakistan với 0,46 triệu tấn, giá trị 290,56 triệu USD. [11]

INDONESIA



TIN TỨC KHÁC

Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia, quốc gia này đặt mục tiêu đạt mức dự trữ gạo là 2 triệu tấn
vào cuối tháng 12/2024 nhằm ứng phó với khả năng sản lượng gạo trong nước suy giảm vào cuối năm nay
và đầu năm 2025. Hiện lượng gạo dự trữ của Indonesia đã đạt 1,39 triệu tấn. Theo Cơ quan Hậu cần Quốc
gia Bulog, Indonesia có kế hoạch nhập khẩu tổng cộng 3,6 triệu tấn gạo trong năm nay. Tính đến nay, 2,4
triệu tấn gạo đã được nhập khẩu, 1,2 triệu tấn còn lại dự kiến sẽ được nhập khẩu trước tháng 12/2024.
[12]

INDONESIA

Một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia đã kêu gọi nông dân

chuyển sang trồng các giống lúa trong nước, như Sen Kra-Ob, để thúc đẩy nông nghiệp bền vững và ổn

định giá lúa gạo. Theo phát ngôn viên Khim Finan, các giống lúa trong nước có hiệu quả kinh tế cao hơn so

với các giống nhập khẩu như OM từ Việt Nam. Finan nhấn mạnh rằng Chính phủ Campuchia đã dành 100

triệu USD để ổn định giá lúa gạo và có thể can thiệp nếu giá giảm. Mặc dù lúa OM 5451 từ Việt Nam có

năng suất cao và được ưa chuộng do khả năng chống sâu bệnh, Bộ Nông nghiệp Campuchia đang kêu gọi

người dân ưu tiên trồng các giống lúa nội địa như Sen Kra-Ob và Malys Angkor. Giá gạo thơm Sen Kra-Ob

đã tăng từ 1.110 riel (0,27 USD) năm 2020 lên 1.400 riel (0,34 USD) năm 2024, trong khi giá lúa OM 5451

giảm nhẹ. [13]

CAMPUCHIA



TIN TỨC KHÁC

Ấn Độ đã dỡ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo basmati để thúc đẩy xuất khẩu. Việc dỡ bỏ giá sàn gạo
basmati có hiệu lực từ ngày 13/9/2024 theo lệnh của chính phủ Ấn Độ. Năm 2023, Ấn Độ đã đặt giá
sàn cho mỗi tấn gạo xuất khẩu là 1.200 USD, sau đó giảm xuống còn 950 USD. Kể từ đó, nguồn cung
gạo tăng lên, khiến các nhà xuất khẩu kêu gọi chính phủ giảm hoặc bỏ giá sàn để giải phóng hàng
tồn kho cho nông dân. Quyết định bãi bỏ sẽ giúp Ấn Độ xuất khẩu gạo basmati với số lượng lớn,
đảm bảo lợi nhuận tốt cho nông dân. [14]

Ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati. Việc này sẽ thúc
đẩy nguồn cung gạo thế giới thêm dồi dào.

Ông Santosh Kumar Sarangi, Tổng giám đốc Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và Công
nghiệp Ấn Độ, ngày 28/9/2024, ký quyết định bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basamati.
Tuy nhiên, kèm theo điều kiện áp giá sàn xuất khẩu mặt hàng này là 490 USD/tấn.

Một ngày trước đó, chính phủ Ấn độ cũng giảm thuế xuất khẩu từ 20% xuống còn 10% với gạo
basmati.

Lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati của Ấn Độ được đưa ra từ tháng 7/2023. Từ thời điểm
đó, giá gạo thế giới lên cơn sốt kéo dài đến hiện nay, do đó, việc Ấn Độ xuất khẩu trở lại sẽ giúp
nguồn cung dồi dào và thị trường hạ nhiệt trong thời gian tới.

Tính tới ngày 1/9/2024, lượng gạo dự trữ tại Tổng công ty Lương thực Ấn Độ đạt 32,3 triệu tấn, cao
hơn 38,6% so với năm ngoái. Đây là nguyên nhân khiến chính phủ nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu
gạo. Bên cạnh đó, nước này cũng đang trong vụ thu hoạch vụ lúa lớn nhất trong năm. [15]

ẤN ĐỘ 



TIN TỨC KHÁC

Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) và Otis McAllister, Inc., (Hoa Kỳ) đã ký biên bản ghi nhớ
(MoU) về việc mua gạo cao cấp của Campuchia để cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Theo
MoU, CRF sẽ cung cấp gạo chất lượng cao, bao gồm gạo Jasmine Campuchia, gạo thơm, gạo
SKO và SRO, cũng như các loại gạo trắng với giá cả cạnh tranh và đảm bảo giao hàng đúng
thời hạn. Bản MoU này là cơ sở cho sự hợp tác trong tương lai nhằm tăng cường hợp tác kinh
doanh và nâng cao hơn nữa xuất khẩu gạo Campuchia sang thị trường Hoa Kỳ.

Campuchia đã xuất khẩu 412.023 tấn gạo xay xát trong 8 tháng đầu năm 2024, với giá trị 305
triệu USD, một báo cáo của CRF cho biết. Campuchia có 53 công ty đã xuất khẩu gạo xay xát
đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn này. [16]

Giá lương thực tại Triều Tiên đang tăng mạnh với giá gạo tại Bình Nhưỡng đạt 6.400 Won
Triều Tiên/kg (7,11 USD/kg) vào 15/9/2024. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Vào
giữa tháng 9/2024, giá gạo tại các chợ ở Triều Tiên đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. [4]
Giá gạo trung bình tại Bình Nhưỡng, Sinuiju và Hyesan hiện là 6.426 Won Triều Tiên (7,13
USD/kg). Con số này cao hơn 83 Won Triều Tiên (0,09 USD/kg) so với mức trung bình là 6.343
Won Triều Tiên (7,05 USD/kg) vào giữa tháng 9 năm 2023, vốn đã cao hơn mức trung bình
của những năm trước. [4]
Lý do khiến giá thực phầm tăng mạnh tại Triều Tiên là do lượng gạo được cung cấp ra thị
trường ít hơn. Điều này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, cụ thể: nguồn cung gạo trong
nước không đủ và lượng gạo nhập khẩu từ thị trường nước ngoài thấp hơn. [17]

CAMPUCHIA

TRIỀU TIÊN 
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GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG QUÝ III/2024

Lúa Jasmine khô 

 Tăng 152 VNĐ/kg so với quý trước. 

8.994 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

▼ Giảm 282 VNĐ/kg so với quý trước. 

8.109 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

▼ Giảm 401 VNĐ/kg so với quý trước. 

8.508
VNĐ/kg
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Năng suất lúa Hè - Thu của cả nước: ước đạt 58,1 tạ/ha,

▲ tăng 0,5 tạ/ha so với vụ Hè - Thu năm trước. Trong đó:

• Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:   58,2 tạ/ha, ▲ tăng 0,4 tạ/ha;

Sản lượng lúa vụ Hè - Thu: ước đạt 11,1 triệu tấn,

▲ tăng 77,6 nghìn tấn so với vụ Hè - Thu năm trước. Trong đó:

• Vùng Đồng bằng sông Cửu Long : 8,55 triệu tấn, ▲ tăng 27,1 nghìn tấn;

VỤ HÈ - THU 2024: 

Diện tích gieo cấy lúa cả nước: 1.909,2 nghìn ha,

▼ giảm 3,6 nghìn ha so với vụ Hè - Thu năm 2023. Trong đó:

• Vùng Đồng bằng sông Cửu Long : 1.469,8 nghìn ha, ▼ 4,6 nghìn ha



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

VỤ MÙA 2024

Tính đến 20/9/2024, diện tích gieo cấy lúa Mùa cả nước đạt 1.464,9 nghìn
ha, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt
996,6 nghìn ha, bằng 99,1% , các địa phương phía Nam đạt 468,3 nghìn ha,
bằng 100,5%. Đến nay, lúa Mùa tại các địa phương phía Bắc đang trong giai
đoạn trỗ bông, một số trà lúa sớm ở giai đoạn vào chắc, chín và đã cho thu
hoạch 141,9 nghìn ha, chiếm 14,2% diện tích gieo cấy và bằng 110,4% cùng
kỳ năm trước.

VỤ THU - ĐÔNG 2024

Tính đến ngày 20/9/2024 các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo
sạ được 626,0 nghìn ha lúa Thu - Đông, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023.
[18]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 9/2024:

• Khối lượng: 818,4 nghìn tấn

• Giá trị: 510,4 triệu USD,

• Giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 0,1% về
giá trị so với tháng trước.

• Lũy kế 9 tháng năm 2024:

• Khối lượng: 6,96 triệu tấn,

• Giá trị: 4,4 tỷ USD

• Tăng 8,4% về lượng và 23,0% về giá trị so
với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

T
1

0

T
1

1

T
1

2

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

2023 2024

0

200

400

600

800

1000

1200

T
ri

ệ
u

 U
S

D

N
g

h
ìn

 t
ấ

n

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2023-2024

Lượng (nghìn tấn) Giá trị (triệu USD)



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 1.985 triệu USD, chiếm 45,2% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang
Philippines đã tăng 53,5% về giá trị.

• Indonesia: 624,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,2%, tăng 35,6% so với
cùng kỳ năm 2023.

• Malaysia: 368,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,4%, tăng 130,4% so với
cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Kim ngạch: 825,3 triệu USD
Giảm 14% so với cùng kỳ 2023

Gạo nếp

Kim ngạch: 268,4 triệu USD
Giảm 30% so với cùng kỳ 2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 3,1 tỷ USD
Tăng 57% so với cùng kỳ 2023

Gạo trắng
71%

Gạo thơm
19%

Gạo nếp
6%

Gạo Japonica
4%

Chủng loại gạo xuất khẩu 9 tháng năm 2024
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Bờ Biển Ngà
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TIN TỨC TRONG QUÝ

Việt Nam trúng thầu cung cấp gạo cho Indonesia

Trong đợt mở thầu gạo tháng 9/2024 của Indonesia với số lượng nhiều kỷ lục 450.000 tấn, Việt
Nam trúng thầu 2 lô với số lượng gần 60.000 tấn. Đây là số lượng trúng thầu ít nhất so với
những lần mở thầu trước của Indonesia, do Việt Nam không còn nhiều gạo để xuất khẩu.

Đợt mở thầu tháng 9 của Indonesia được chia thành 15 lô. Trong lần này, không có nhiều doanh
nghiệp Việt Nam tham dự; chỉ có Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Công ty
King Green.

Kết quả Công ty King Green trúng thầu 2 lô với số lượng gần 60.000 tấn, giá trúng thầu là 548
USD/tấn (giá C&F - giao hàng tại cảng của Indonesia). Mức giá thấp nhất trong đợt mở thầu này
thuộc về một doanh nghiệp Myanmar với giá 547 USD/tấn. [19]

Nhập khẩu gạo Việt Nam tăng vọt

Tháng 9/2024, kim ngạch nhập khẩu gạo tăng hơn 154% so với cùng kỳ, đạt 117 triệu USD. Tính
chung 9 tháng 2024, Việt Nam đã chi 996 triệu USD nhập khẩu gạo, tăng 57,3% so với năm
trước, vượt mức 860 triệu USD của cả năm 2023.

Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu gạo do xu hướng trồng lúa đã thay
đổi. Nông dân chuyển sang sản xuất gạo thơm chất lượng cao để xuất khẩu, trong khi nhu cầu
làm bún, phở trong nước chỉ cần loại gạo giá rẻ, có độ nở tốt. Điều này khiến cácdoanh nghiệp
chọn nhập loại gạo phù hợp với nhu cầu này để giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, một số doanh
nghiệp xuất khẩu phải nhập thêm lúa gạo từ các nước láng giềng nhằm đảm bảo kịp hoàn thành
đơn hàng cuối năm.

Hiện Việt Nam nhập khẩu gạo từ Myanmar, Pakistan và Campuchia, với giá rẻ hơn gạo nội địa.
Trung bình, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm là 624 USD/tấn, tăng 13,1%
so với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, gạo nhập khẩu về Việt Nam có giá dao động 480 đến 500
USD/tấn. [20]



TIN TỨC TRONG QUÝ

Đồng Tháp

Ngày 29/8/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) - Trần Thanh
Nam đã trực tiếp khảo sát mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng
trưởng xanh tại tỉnh Đồng Tháp. Mô hình thí điểm này thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng
cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do Bộ NN&PTNT thí điểm triển khai. Mô
hình của Đồng Tháp được thí điểm với diện tích gần 50 ha, với 24 hộ nông dân sản xuất lúa,
thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Láng Biển, huyện Tháp Mười). Dự kiến,
khoảng 30 ngày nữa đồng lúa sẽ thu hoạch.

Nông dân tham gia trồng lúa theo mô hình mới được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí vật tư như
giống, phân bón, chế phẩm xử lý rơm rạ, tiền thuê máy sạ, thiết bị bay phun thuốc; 50% còn lại
từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc HTX Thắng Lợi cho biết, lợi ích rõ nhất
khi trồng lúa theo mô hình mới là chi phí giảm 30% so với cách canh tác lúa truyền thống. Đồng
thời, đồng lúa cũng giảm thải môi trường, nông dân sau khi thu hoạch đem rơm rạ ra khỏi đồng
ruộng thay vì đốt như trước. [21]

Sóc Trăng
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa Hè - Thu năm 2024 toàn tỉnh
gieo sạ 140.436 ha, đã thu hoạch được khoảng 47.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 56,4
tấn/ha, sản lượng 262.412 tấn. Dự kiến thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 10. [22]

Bạc Liêu
Nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện đang bước vào thu hoạch rộ lúa Hè - Thu 2024, năng
suất bình quân đạt từ 6 - 6,5 tấn/ha. Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên chi phí sản xuất thấp,
thêm vào đó, lúa được thu mua từ 8.500 - 9.000 đồng/kg tùy loại. Với mức giá này, nông dân thu
lãi khá. [23]



TIN TỨC TRONG QUÝ

Bão số 3 gây thiệt hại lớn tại các tỉnh phía Bắc
Bão số 3 Yagi là cơn siêu bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua, đã đổ bộ 
vào đất liền Việt Nam ở Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 
16-17. Bão lớn, gió giật mạnh khiến 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại. Cụ thể, tại 
Quảng Ninh 336 ha lúa bị đổ. Tại Hải Phòng, 5.000 ha lúa đang trổ bông bị hư hại. Tại Nam 
Định, bão số 3 đã gây thiệt hại cho 5.000 ha lúa. Tại Hải Dương, có khoảng 10.000 ha lúa bị 
đổ.

Riêng tại Thái Bình, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 3, tại Thái Bình đã đo được gió mạnh cấp 9,
cấp 10, giật cấp 12; lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh từ ngày 6/9/2024 đến 7h ngày
8/9/2024 là 203,4 mm, đặc biệt có nơi cao như xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ lượng mưa
trung bình 419,4 mm.

Tính đến ngày 8/9/2024, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình có 74.327 ha lúa Mùa, trong đó
diện tích đã trổ bông khoảng 27.407 ha (đạt 35%). Sau bão số 3, có 28.000 ha lúa Mùa
trong tỉnh bị thiệt hại từ 30-70%, 27.000 ha bị thiệt hại >70%, trong đó diện tích lúa đổ bị
úng ngập là 18.000 ha.

Để tiêu úng, chống ngập trong nội đồng, từ 2h rạng sáng ngày 8/9/2024, các trạm bơm
trên toàn tỉnh đã vận hành trở lại, việc tiêu úng đã được chỉ đạo tiêu triệt để trên toàn hệ
thống. Theo đó, mở các cống tiêu nước; huy động tối đa mọi phương tiện khơi thông
dòng chảy nhằm tiêu nước, sử dụng bơm cưỡng bức; kết hợp tháo nước nhanh để cứu
cây trồng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập úng nặng, khó
tiêu thoát nước. [24]



TIN TỨC TRONG QUÝ

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa

Ngày 11/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi 
tiết về đất trồng lúa. Theo Nghị định, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.500.000 
đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa; hỗ trợ 750.000 đồng/ha/năm đối với 
đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/ha/năm đối 
với đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng 
cao. [25]

Trà Vinh

Đến cuối tháng 8/2024, nông dân trong tỉnh Trà Vinh đã thu hoạch vụ lúa Hè -
Thu năm 2024 đạt trên 70% diện tích xuống giống (tổng diện tích xuống giống 
hơn 68.100 ha). Đây là vụ lúa thứ 02 trong năm 2024, nông dân tiếp tục thắng lợi 
về năng suất và giá. Đặc biệt là tình hình sâu rầy và dịch bệnh được quản lý tốt, 
nguồn nước được đảm bảo… giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm các 
chi phí về thuốc bảo vệ thực vật.

Trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần và Châu Thành, tiến độ thu 
hoạch vụ lúa Hè - Thu đến cuối tháng 8/2024 đạt trên 90% diện tích xuống giống. 
Nhìn chung, năng suất lúa đều tăng so với cùng kỳ từ 0,4 - 0,5 tấn/ha và lợi 
nhuận đạt từ 45 - 55% so với chi phí đầu tư.[26]
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Đắk Lắk

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk vừa bán 16,91 tấn khí giảm phát thải CO2
từ lúa với giá 20 USD mỗi tấn, thu về hơn 8,3 triệu đồng. Đây là số lượng giảm phát thải
CO2td (CO2 quy đổi tương đương) đầu tiên trên lúa tại Việt Nam được bán thành công, từ
mô hình thí điểm "Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng năng suất" trên địa bàn tỉnh.

Bên mua là Công ty cổ phần Net Zero Carbon, cũng là đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp
Đăk Lăk triển khai mô hình này trên diện tích hơn 4 ha tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana
trong vụ Đông Xuân 2023/2024. Tuy nhiên, đây không phải là giao dịch mua bán tín chỉ
carbon (carbon credit) vì lượng giảm phát thải này chỉ được công nhận bởi Công ty Net
Zero Carbon và mua lại bởi chính doanh nghiệp này, như một hình thức khuyến khích trồng
lúa giảm phát thải.

Hiện nay, thị trường giao dịch carbon ở Việt Nam cũng chưa hình thành, dự kiến thí điểm
toàn quốc giai đoạn 2025-2028.

Mô hình thí điểm "Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng năng suất" là sự kết hợp quy
trình canh tác lúa ướt - khô xen kẽ của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), kết hợp sử dụng
chế phẩm từ BSB Nanotech và áp dụng quy trình báo cáo xác nhận giảm phát thải của Công
ty Net Zero Carbon.

Theo ước tính của Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), mỗi ha lúa nước phát thải khoảng
12,7 tấn CO2 tương đương mỗi năm. Việt Nam và Indonesia được đánh giá là hai nước
tiềm năng lớn nhất khu vực để giảm phát thải ở lúa. Nếu ứng dụng các quy trình kỹ thuật
canh tác phát thải thấp có thể giảm 40-65%.[27]
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Đồng Tháp
Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 121.000 ha, tăng 5% so với kế
hoạch, lúa Thu Đông thu hoạch gần 6.000 ha, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, cao hơn 800
kg/ha so cùng kỳ năm 2023. Giá lúa chất lượng cao được thu mua tại ruộng với giá 8.300
VNĐ/kg. Sau khi trừ các chi phí, vụ lúa Thu Đông thu hoạch sớm né lũ ở Đồng Tháp lãi hơn 30
triệu VNĐ/ha.

Hiện nay, đa số diện tích sản xuất vụ lúa Thu - Đông được bà con sử dụng giống lúa chất lượng
cao để sản xuất như: giống lúa Đài thơm 8, OM 18, OM 4900, OM 5451 chiếm hơn 70% diện
tích. Nổi bật lúa OM 18 được bà con chú trọng và gieo sạ nhiều. Hiện nay giá lúa OM 18 tại
tỉnh Đồng Tháp bán với giá từ 8.300- 8.400 VNĐ/kg, tính ra cao hơn lúa IR 50404 từ 700 - 800
VNĐ/kg.

Giống lúa OM 18 mới sở hữu những đặc tính vượt trội như năng suất cao, kháng bệnh tốt,
cho chất lượng thành phẩm cao và thời gian sinh trưởng ngắn, hạt gạo từ giống lúa giống lúa
OM 18 thon dài, trong, cho cơm trắng, mềm, có mùi thơm nhẹ… Giống lúa OM 18 cũng dần
trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều bà con nông dân. Đây cũng là một trong những loại gạo
có giá trị kinh tế cao ở thị trường nội địa Việt Nam hiện nay và đạt chuẩn xuất khẩu. [28]
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Tiền Giang
Trong vụ Hè - Thu 2024, tỉnh Tiền Giang xuống giống được gần 43.000 ha lúa. Đến thời điểm
này, bà con nông dân đã thu hoạch được hơn 20.000 ha, năng suất ước đạt 5,8 tấn/ha. Tuy
nhiên, do tình hình mưa, bão kéo dài, gió mạnh khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, tiến
độ thu hoạch chậm, năng suất và chất lượng giảm, từ đó, giá lúa cũng giảm theo.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, Đặng Văn Tung, cho biết,
toàn huyện xuống giống được gần 5.000 ha lúa. Các giống được nông dân trồng phổ biến là:
OM 18, OM 5451, Đài Thơm 8… Đến nay, người dân đã thu hoạch khoảng 2.400 ha, ước năng
suất đạt 6,5-6,7 tấn/ha.

Tiến độ thu hoạch lúa Hè - Thu 2024 trên địa bàn huyện Cái Bè còn chậm do ảnh hưởng của
bão và mưa liên tục nhiều ngày qua. Mặc dù các địa phương đã huy động nhiều máy gặt đập
liên hợp từ các nơi đến hỗ trợ thu hoạch dứt điểm lúa Hè - Thu trước khi nước lũ đổ về,
nhưng mưa kéo dài đã làm chậm tiến độ. Dự kiến nếu thời tiết chuyển nắng trong 2-3 ngày,
nông dân sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích còn lại.

Trong vụ lúa Hè - Thu 2024, nông dân các huyện, thành phố phía Đông của tỉnh Tiền Giang
xuống giống trên 21.000 ha. Hiện nay, các địa phương như Gò Công Tây, Gò Công Đông và
thành phố Gò Công đang thu hoạch rộ vụ lúa. Tuy nhiên, mưa, bão đã làm cho nhiều diện tích
lúa bị ngã đổ. [29]
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Thanh Hóa
Vụ Mùa năm 2024, tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 112.205 ha lúa, chủ yếu bằng các giống chủ lực
như; KD 18, BC 15, TBR 225, Bắc thơm 7, Nếp cái hoa vàng. Ngành nông nghiệp và các địa
phương đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí khung lịch Mùa vụ phù hợp, đảm bảo
cơ cấu giống, chú trọng khâu chăm sóc, tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh
đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa.

Tính đến ngày 15/9/2024, toàn tỉnh đã thu hoạch được 55.018 ha lúa Mùa, đạt 49% diện tích
gieo cấy; năng suất lúa bình quân đạt 56 tạ/ha. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tích cực
phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, giải phóng
đất trồng cây màu vụ đông theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", ưu tiên thu hoạch
sớm các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng do mưa lũ, tránh thiệt hại đến năng suất, chất
lượng lúa. [30]

Vĩnh Long
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, diện tích lúa gieo trồng trong năm 2024 ước
khoảng 110.095 ha, giảm 2,3% (hay giảm 2.604 ha) so với cùng vụ năm trước. Diện tích đã thu
hoạch đạt gần 76.000 ha; ước năng suất bình quân 6,46 tấn/ha, sản lượng gần 491.000 tấn.

So với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng vụ lúa Đông - Xuân 2023/2024 giảm 4,1%; vụ
lúa Hè - Thu giảm 2%; vụ lúa Thu - Đông giảm 0,6%. Nguyên nhân diện tích lúa giảm là do chi
phí phân bón, thuốc BVTV ở mức cao nên một số vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều
diện tích đất trồng lúa đã chuyển sang trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn.
[31]
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Nam Định
Nam Định: Sáng 24/9/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT tỉnh Nam
Định) phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện Vụ Bản và Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh
Seed tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa chất lượng
cao TBR97 và BC15 tại xã Vĩnh Hào.

Mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa chất lượng cao TBR97 và BC15 được triển khai ở vụ
Mùa năm 2024, với diện tích cấy 0,8 ha tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào. Giống lúa TBR97 và
BC15 là giống lúa thuần do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo. Hội thảo thống
nhất đánh giá, hai giống lúa TBR97 và BC15 có tỷ lệ nảy mầm cao, sức nảy mầm khỏe; thời kỳ
đẻ nhánh khỏe, cây cứng, ít sâu bệnh, trỗ tập trung, chín đồng loạt. Bên cạnh đó, các giống
lúa TBR97 và BC15 có thời gian sinh trưởng ngắn chỉ từ 102-105 ngày, khả năng chống chịu tốt
với điều kiện ngoại cảnh, có thể gieo sạ được ở cả 2 vụ/năm, khả năng thích ứng rộng, có
chiều cao trung bình, cứng cây không đổ; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, tỷ lệ chắc trên
bông cao, cơm ngon.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các giống lúa TBR97 và BC15 có khả năng kháng sâu bệnh tốt,
nhất là bệnh đạo ôn và rầy nâu. Năng suất ở vụ mùa năm nay ước đạt hơn 65 tạ/ha, cao hơn
các giống khác khoảng 7-10 tạ/ha. [32]

Hậu Giang
Vụ lúa Thu - Đông năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuống giống được 27.280
ha, vượt kế hoạch là 24.500 ha, trong đó hiện có khoảng 19.000 ha trong giai đoạn trổ - chín.
Riêng tại huyện Châu Thành A, một số cánh đồng gieo sạ sớm lúa Thu - Đông đã được người
dân thu hoạch với diện tích hơn 500 ha. Điều người nông dân cảm thấy phấn khởi là giá bán
lúa duy trì ở mức cao, cộng với năng suất đạt khá nên tạo nguồn thu nhập hấp dẫn. [33]
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